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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi, xét tuyển chuyên khoa cấp I, 

chuyên khoa cấp II, thạc sĩ, tiến sĩ hệ dân sự năm 2026  

 

 

Căn cứ Quy định số 1513/QyĐ-HVQY ngày 24/5/2022 của Học viện Quân 

y về công tác tuyển sinh đại học, sau đại học tại Học viện Quân y; 

Căn cứ Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, thạc sĩ, tiến 

sĩ hiện hành của Học viện Quân y; 

Căn cứ Hướng dẫn số 869/HD-TSQS ngày 11/02/2026 của Ban Tuyển sinh 

quân sự Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác tuyển sinh sau đại học tại các cơ sở 

đào tạo trong Quân đội năm 2026; 

 Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh sau đại học ngày 29/4/2026. 

 Hội đồng tuyển sinh sau đại học thông báo danh sách thí sinh không đủ 

điều kiện dự thi, xét tuyển chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, thạc sĩ, tiến sĩ 

hệ dân sự năm 2026 (Danh sách kèm theo). 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhân: 
- Giám đốc, Chính ủy Học viện (để báo cáo); 

- Hội đồng tuyển sinh sau đại học (để báo cáo); 

- Thí sinh đăng ký dự thi. 

- Lưu: VT, J9, P.10. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Trung tướng Trần Viết Tiến 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, XÉT TUYỂN 

CHUYÊN KHOA CẤP I, CHUYÊN KHOA CẤP II, THẠC SĨ, TIẾN SĨ HỆ DÂN SỰ NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số          / TB-HĐTSSĐH ngày      tháng 5 năm 2026 của Hội đồng tuyển sinh sau đại học) 

 

TT Mã Hồ sơ Họ và tên Đối tượng dự thi Chuyên ngành đăng ký dự thi Nộp hồ sơ tại 

1.  26CKI.007 Phạm Thị Thanh Tâm Chuyên khoa cấp I Da liễu HVQY 

2.  26CKI.030 Trần Kim Hạnh Chuyên khoa cấp I Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ HVQY 

3.  26CKI.040 Nguyễn Thị Diệu Linh Chuyên khoa cấp I Da liễu HVQY 

4.  26CKI.045 Lê Phan Đình Tuấn Chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh PHPN 

5.  26CKI.052 Phạm Thị Thảo My Chuyên khoa cấp I Nhãn khoa HVQY 

6.  26CKI.058 Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên khoa cấp I Răng Hàm Mặt HVQY 

7.  26CKI.075 Phan Thị Mơ Chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh PHPN 

8.  26CKI.096 Trần Ngọc Tân Chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh HVQY 

9.  26CKI.110 Lê Trọng Tuấn Chuyên khoa cấp I Răng Hàm Mặt HVQY 

10.  26CKI.118 Lê Anh Minh Chuyên khoa cấp I Răng Hàm Mặt HVQY 

11.  26CKI.155 Vương Xương Vĩ Chuyên khoa cấp I Gây mê hồi sức PHPN 

12.  26CKI.156 Ngô Thị Kim Oanh Chuyên khoa cấp I Nội khoa PHPN 

13.  26CKI.172 Hà Thu Hương Chuyên khoa cấp I Vi sinh y học HVQY 

14.  26CKI.191 Phạm Huyền Trang Chuyên khoa cấp I Da liễu HVQY 

15.  26CKI.242 Đặng Lê Quyên Chuyên khoa cấp I Da liễu PHPN 



2 

 

TT Mã Hồ sơ Họ và tên Đối tượng dự thi Chuyên ngành đăng ký dự thi Nộp hồ sơ tại 

16.  26CKI.245 Phan Thị Mỹ Loan Chuyên khoa cấp I Gây mê hồi sức PHPN 

17.  26CKI.256 Nguyễn Hữu Tín Chuyên khoa cấp I Thần kinh PHPN 

18.  26CKI.268 Hoàng Nhật Minh Chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh PHPN 

19.  26CKI.269 Nguyễn Văn Kỳ Chuyên khoa cấp I Phục hồi chức năng PHPN 

20.  26CKI.283 Trịnh Hà Thành Chuyên khoa cấp I Phục hồi chức năng PHPN 

21.  26CKI.285 Đồng Nhâm Tùng Chuyên khoa cấp I Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới HVQY 

22.  26CKI.297 Tô Thị Như Huế Chuyên khoa cấp I Hồi sức cấp cứu và chống độc PHPN 

23.  26CKI.312 Bùi Duy Phú Chuyên khoa cấp I Thần kinh PHPN 

24.  26CKI.314 Đào Anh Tuấn Chuyên khoa cấp I Gây mê hồi sức PHPN 

25.  26CKI.336 Phan Ngọc Thảo Chuyên khoa cấp I Thần kinh PHPN 

26.  26CKI.344 Nguyễn Thị Thanh Phương Chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh PHPN 

27.  26CKI.350 Nguyễn Thị Ngân Chuyên khoa cấp I Da liễu PHPN 

28.  26CKI.351 Trần Thị Thuý Dung Chuyên khoa cấp I Da liễu PHPN 

29.  26CKI.365 Uông Trần Bửu Đức Chuyên khoa cấp I Thần kinh PHPN 

30.  26CKI.372 Trần Thảo Phương Niê Kdăm Chuyên khoa cấp I Da liễu PHPN 

31.  26CKI.413 Lương Thị Phương Anh Chuyên khoa cấp I Thần kinh HVQY 

32.  26CKI.422 Nguyễn Huy Ngọc Chuyên khoa cấp I Tai mũi họng HVQY 

33.  26CKI.437 Nguyễn Ngọc Cát Tiên Chuyên khoa cấp I Hồi sức cấp cứu và chống độc PHPN 

34.  26CKI.454 Nguyễn Thị Hồng Chuyên khoa cấp I Da liễu PHPN 
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TT Mã Hồ sơ Họ và tên Đối tượng dự thi Chuyên ngành đăng ký dự thi Nộp hồ sơ tại 

35.  26CKI.467 Vũ Ngọc Hoàng Cường Chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh PHPN 

36.  26CKI.468 Nguyễn Đắc Hùng Chuyên khoa cấp I Tai mũi họng HVQY 

37.  26CKI.493 Lê Thị Huệ Chuyên khoa cấp I Da liễu PHPN 

38.  26CKI.T Huỳnh Thị Hiệp Chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh PHPN 

39.  26CKII.142 Nguyễn Văn Huyên Chuyên khoa cấp II Phẫu thuật tạo hình tái tạo và thẩm mỹ HVQY 

40.  26TS.003 Trần Thanh Tùng Tiến sĩ Gây mê hồi sức HVQY 

41.  26TS.028 Đỗ Hữu Nghị Tiến sĩ Nội Tim mạch HVQY 

42.  26TS.065 Trương Quốc Thanh Tiến sĩ Giải phẫu bệnh HVQY 

43.  26TS.073 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Tiến sĩ Vi sinh y học HVQY 

Tổng: 43 thí sinh (chuyên khoa cấp I: 38 thí sinh, chuyên khoa cấp II: 01 thí sinh, tiến sĩ: 04 thí sinh)./. 
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